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Phòng ngừa tội phạm: Những vâh đề lý luận cơ bản
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Tóm tãt. Bài viết nghiên cứu những vân để lý luận cơ bản vê' khái niệm phòng ngừa tội phạm và ý 
nghĩa của nó, các nguyên tắc co bản của phòng ngừa tội phạm, các chủ thể phòng ngừa tội phạm 
và các biện pháp phòng ngừa tội phạm để đưa ra những kết luận mang tính định hướng hoàn thiện 
ngành khoa học nghiên cứu về tội phạm này.

1. Khái niệm và ý nghĩa của phòng ngừa tội 
phạm

1.1. Khái niệm phòng ngìra tội phạm

Đúng như GS.TSKH. Đào Trí úc đã viết 
"... tội phạm học có mục đích đưa ra những kiêh 
nghị về  các giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả 
đấu tranh phòng, chống tội phạm" [1]. Do đó, mục 
đích cuôl cùng và quan trọng nhất của ngành 
khoa học này là tìm ra được những biện pháp 
tác động vào quy luật phát sinh, tổn tại và phát 
triến của tội phạm, đổng thòi khắc phục được 
nguyên nhân và điều kiện phạm tội.

Như chúng ta đã biết, tội phạm là một 
hiện tượng tiêu cực trong xã hội, xuât hiện 
cùng vói sự ra đời của Nhà nước và pháp 
luật, cũng như khi xã hội phân chia thành 
giai câp đôl kháng. Cho nên, để bảo vệ 
quyền lợi của giai câp thông trị, Nhà nước
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đã quy định hành vi nào là tội phạm và áp 
dụng trách nhiệm hình sự và hình phạt đối 
vói ngươi nào thực hiện các hành vi đó. Do 
đó, tội phạm lại mang bản chất là một hiện 
tượng pháp lý.

Là hiện tượng tiêu cực, tội phạm lại luôn 
chứa đựng trong mình đặc tính chông đôì lại 
Nhà nưỏc, chông đôì lại xã hội, đi ngược lại 
lợi ích chung của cộng đổng, trật tự xã hội, 
xâm phạm đêh quyền, tự do và các lợi ích 
hợp pháp của công dân, do đó nó mang 
thuộc tính xã hội. Bên cạnh đó, tội phạm cũng 
mang tính lịch sử, nó có nguổn gốc xã hội, tổn 
tại và phát triến cùng với lịch sử tổn tại và 
phát triển của xã hội loài người. Vì vậy, đâu 
tranh phòng ngừa và chông tội phạm, đổng 
thời tìm ra nguyên nhân và điều kiện của nó 
phải xuâ't phát từ xã hội, cũng như việc đưa 
ra các biện pháp phòng ngừa phải phù hợp 
và dựa trên những quy luật kinh tế-xã hội 
khách quan và có tính tâ't yêu gắn liền vói 
từng giai đoạn tương ứng của xã hội.

Nghiên cứu cho thây, từ trưóc đêh nay, 
đâu tranh chông tội phạm được tiên hành theo
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phương châm: nhanh chóng và kịp thời phát 
hiện tội phạm, không bỏ lọt tội phạm và người 
phạm tội, ừánh làm oan người vô tội, trừng trị 
và giáo dục, cải tạo người phạm tội, hình 
thành thói quen phản ứng tích cực và hưởng 
ứng của Nhà nước và xã hội đôì với tội phạm. 
Do đó, phòng ngừa tội phạm chính là một 
trong những nội dung quan trọng và chiêm 
một vị tri đặc biệt của lý luận (khoa học) về tội 
phạm học. Nghiên cứu về phòng ngừa tội 
phạm chính là nghiên cứu cơ sở, nền tảng và 
điếm xuâ't phát đê’ tiếp tục nghiên cứu những 
nội dung khác trong tội phạm học. Cho nên, 
phòng ngừa tội phạm vừa là bộ phận câu 
thành quan trọng của tội phạm học, vừa là 
chức năng cơ bản của tội phạm học.

Tư tường về phòng ngừa tội phạm và sự 
cần thiết của phòng ngừa tội phạm đã tổn tại 
từ râ't lâu trong lịch sử loài người đê’ bảo vệ, 
duy trì trật tự và công bằng xã hội, góp phần 
bảo vệ các lợi ích chung cúa cộng đổng, của xã 
hội. Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tường Hổ Chí 
Minh đã tiếp tục kê' thừa và phát triêh những 
tư tướng văn minh và tiên bộ này. Chú nghĩa 
Mác-Lênin cho rằng dưới chê' độ xã hội chủ 
nghĩa, tội phạm phát sinh và tổn tại là do 
những nguyên nhân và điều kiện khác nhau, 
song các Nhà nước xã hội chù nghĩa hoàn toàn 
có khả năng tiên hành cuộc đâu tranh phòng 
ngừa và chông tội phạm đạt kêt quả cao.

Còn ở nước ta, từ ngay sau khi thành lập 
Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, Chủ 
tịch Hổ Chí Minh đã râ't quan tâm đên công tác 
phòng ngừa tội phạm. Cụ thể, riêng trong 
công tác tư pháp (xét xử), Người đã từng nói 
"Xét xử  là tôĩ, nhưng nêu không phải xét xừ thì 
càng tôì hơn". Câu nói này của Người đã thể 
hiện phương châm râ't quan trọng trong 
đuừng lôi xử lý của Nhà nước ta - lây giáo dục, 
phòng ngừa là chính, phòng ngừa tô't cũng 
chính là chông tội phạm tô't. Yêu cầu là phải 
ngán chặn và phòng ngừa tội phạm ngay từ

đầu làm cho tội phạm ít xảy ra hom và tiên tới 
không xảy ra tội phạm, và đê’ việc chống tội 
phạm, xử lý tội phạm chỉ là hãn hữu, là việc 
làm bâ't đắc dĩ. Lây việc tuyên truyền, phố biên 
giáo dục pháp luật là quan trọng, Hàng đầu.

Thực hiện tư tường phòng ngừa này, về 
sau trong nội dung chính sách hình sự của 
Đảng và Nhà nước ta, phòng ngừa tội phạm 
được coi là một bộ phận quan trọng của cuộc 
đâu tranh giai câp, là nhiệm vụ chung của toàn 
Đảng, toàn quần, toàn dân, cũng như của tâ't cả 
các cơ quan, tố chức, trong đó các cơ quan bảo 
vệ pháp luật và Tòa án là lực lượng trung tầm 
và nòng cốt. Cụ thế, ngay từ nhũng ngày đầu 
mới giành được chính quyền, Đảng và Nhà 
nước ta luôn luôn tập trung đâu tranh phòng 
chông các tội phản cách mạng, các tội phạm 
hình sự nguy hiếm khác để giữ gìn an ninh trật 
tự và an toàn xã hội, cũng như bảo vệ các lợi 
ích của xã hội, cùa nhân dân.

Đặc biệt, trong giai đoạn hiện nay, Chính 
phủ đã ban hành Nghị quyết sô' 09/1998/NQ- 
CP "Vẽ tăng cường công tác phòng, chôhg tội 
phạm trong tình hình mới" ngày  31/7/1998 đã 
nhận định râ't xác đáng rằng: "... Tình hình tội 
phạm ờ nước ta hiện nay vẫn có xu hướng gia 
tăng và diễn biên phức tạp. Cơ câu thành 
phần tội phạm có những thay đối, sô' thanh 
niên phạm tội chiêm tỷ lệ ngày càng cao. Đặc 
biệt là tình trạng phạm tội có tố chức như 
tham nhũng, buôn lậu, mua bán phụ nữ, xâm 
hại trẻ em... phạm tội có sử dụng bạo lực, 
cướp của, giết người, chông người thi hành 
công vụ, đâm thuê, chém mướn, bào kê nhá 
hàng và các hành vi phạm tội khác có tính 
chât côn đổ hung hãn; gây ra những hậu quả 
hết sức nghiêm trọng gây lo lắng cho toàn xã 
hội... Hệ thông pháp luật chưa đổng bộ, việc 
thi hành pháp luật lại chưa nghiêm, sự phôi 
hợp hoạt động của cơ quan bảo vệ pháp luật 
còn thiêu chặt chẽ, nhiều ngành, nhiều câp 
chưa coi trọng đúng mức công tác tham gia
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phòng, chống tội phạm. Một bộ phận cán bộ, 
kê’ cả cán bộ các cơ quan bảo vệ pháp luật bị 
tha hóa, ảnh hường đêh lòng tin của quần 
chúng nhân dân; công tác phòng ngừa tội 
phạm trong gia đình, nhà trường, cộng đổng 
dân cư chưa được quan tâm đúng mức..." Do 
đó, Nghị quyết đã xác định các chủ trương 
mang tính phòng ngừa xã hội cao sau:

Một là, xây dựng và thực hiện cơ chê' phát 
huy sức mạnh tổng hợp của toàn bộ hệ thông 
chính trị, đấy mạnh phong trào cách mạng của 
toàn dân, nâng cao trách nhiệm vai trò chủ 
động của các ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội 
và các tầng lớp nhân dân tham gia phòng 
ngừa, phát hiện đâu tranh ngăn chặn các loại 
tội phạm, tệ nạn xã hội. Tập trung phòng, 
chông các tội tham nhũng, buôn lậu, tội phạm 
hoạt động có tổ chức, lưu manh chuyên 
nghiệp, côn đổ hung hãn, bọn buôn bán lôi kéo 
thanh niên, học sinh vào con đường sử dụng 
và nghiện hút ma túy, các loại tội phạm xâm 
hại trẻ em, mua bán phụ nữ, trẻ em.

Hai là, đổi mới và thực hiện nghiêm chinh 
cơ chê phôi hợp giữa các CCT quan bào vệ pháp 
luật; nâng cao trách nhiệm, phát huy chức 
năng của các cơ quan Nhà nước, các đcm vị sự 
nghiệp, các đơn vị vũ trang, tố chức chính trị, 
tổ chức chính t r ị -xã  hội. Tùng ngành xây 
dựng chương trình hành động, gắn việc thực 
hiện các kê'hoạch phát triển kinh tế- xã hội với 
phòng và đâu tranh chông các tội phạm, bảo 
vệ trật tự an toàn xã hội, nâng cao châ't lượng, 
hiệu quả công tác phát hiện, điều tra và xử lý 
nghiêm đôì với các loại tội phạm. Xây dựng 
lực lượng công an nhân dân và các cơ quan 
bảo vệ pháp luật khác thật sự trong sạch, vững 
mạnh đế thực hiện tốt vai trò nòng cốt, xung 
kích trong đấu tranh phòng, chông tội phạm.

Ba là, xây dựng, bô’ sung, hoàn thiện hệ 
thông pháp luật và tổ chức tuyên truyền giáo 
dục ý thức châp hành pháp luật đê’ phục vụ 
kịp thời, có hiệu quả cho công cuộc đâu tranh

phòng, chông tội phạm trước mắt và lâu dài. 
Tiếp tục nâng cao châ't lượng công tác quản lý 
giáo dục, cải tạo người phạm tội bằng nhiều 
hình thức, giúp họ cải tạo tiên bộ, hoàn lương, 
tái hòa nhập gia đình và cộng đổng xã hội.

Bôn là, tăng cường sự hợp tác quổc tê'trong 
phòng, chông tội phạm theo nguyên tắc phù 
hợp với pháp luật hiện hành của nước ta và 
pháp luật quôc tê' phù hợp vói các chương 
trình chông tội phạm của Liên hợp quôc và 
của Tổ chức cảnh sát hình sự quôc tếlnterpol.

Năm là, đâu tranh chống tham nhũng, 
buôn lậu và gian lận thương mại, tăng cường 
quản lý ữật tự an toàn giao thông, trật tự đô 
thị, quản lý các hoạt động văn hóa, bài trừ các 
tệ nạn xã hội, triển khai thực hiện có hiệu quà 
các quy định của Đảng, Nhà nước về thực 
hành tiết kiệm, chông tham nhũng nhằm tạo ra 
sự chuyên biên manh mẽ về trật tự an toàn xã 
hội và phòng, chống tội phạm.

Sáu là, đặt nhiệm vụ phòng, chống tội 
phạm thành Chương trình quổc gia có mục 
tiêu và nội dung các đề án cụ thể nhằm huy 
động sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội vào 
công tác phòng, chông tội phạm, từng bước 
làm giảm tội phạm. Xây dựng môi trường 
sống lành mạnh trong xã hội, nâng cao ý thức 
tôn trọng pháp luật và hiệu lực quản lý của 
Nhà nước.

Bảy là, tiếp tục phát động quần chúng xây 
dựng phong trào toàn dân tham gia phòng 
ngừa, phát hiện, tô'giác và đấu tranh chống tội 
phạm và tệ nạn xã hội. Xây dựng và thực hiện 
quy chê'phôi họp ngăn ngừa tội phạm trong 
gia đình, nhà trường và xã hội. Cúng cô' các tổ 
dân phố, lực lượng bảo vệ chuyên ữách, bán 
chuyên trách, các tổ chức đoàn thê’ quần chúng 
ờ cơ sở phường, xã tham gia phong trào báo vệ 
an ninh Tổ quổc.

Tám là, sử dụng đổng bộ các biện pháp đê’ 
phòng ngừa, ngăn chặn, trân áp kịp thời và 
kiên quyêt đốì với các loại tội phạm nguy hiểm
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như: tội phạm có tô’ chức, tội phạm tham 
nhũng, buôn lậu, tội phạm giết người, cướp tài 
sản, tội phạm xâm hại trẻ em (hiếp dâm trẻ 
em, bắt cóc và buôn bán trẻ em, lôi kéo tré em 
vào con đường sử dụng và nghiện hút ma 
túy). Tiếp tục châh chinh công tác giam giữ; 
nâng cao hiệu quả công tác giáo dục cải tạo 
phạm nhân.

Tiếp đó, ngày 08/11/2004, Thủ tướng Chính 
phủ lại ban hành Chi thị sô' 37/2004/CT-TTg 
"Về việc tiêp tục thực hiện Nghị quy ã  số  
09/1998/NQ-CP và Chương trình quốc gia phòng, 
chôttg tội phạm cùa Chính phù đến năm Ĩ01Ơ', với 
ý nghĩa đã tạo sự chuyên biến mạnh mẽ hơn 
nữa trong công tác đâu tranh có hiệu quả với 
các loại tội phạm, phát huy được sức mạnh 
tống hợp cùa toàn bộ hệ thông chính trị, trách 
nhiệm của các ngành, các câ'p trong phòng 
ngừa đâu tranh chông tội phạm trong tình 
hình mới.

Gần đây, Hiến pháp Việt Nam năm 1992 
(đã được sửa đổi, bổ sung năm 2001) cũng đã 
ghi nhận: "Các cơ quan Nhà nước, tô’chức xã hội, 
đơn vị vũ trang nhân dân và mọi công dân phải 
nghiêm chinh chấp hành Hiêk pháp, pháp luật, đâu 
tranh phòng ngừa và chôhg các tội phạm, các vi 
phạm Hiẽn pháp và pháp luật". Ngoài ra, Đảng 
và Nhà nước đã xác định "Các cơ quan tư pháp 
phải thực sự là chẽ dựa cùa nhãn dãn trong việc 
bảo vệ công lý, quyên con người, đông thời phải là 
công cụ hữu hiệu bảo vệ pháp luật và pháp chế xã 
hội chủ nghĩa, đấu tranh có hiệu quả với các tội 
phạm và vi phạm..." (Nghị quyê't sô' 49-NQ/TVV 
ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị Ban châp hành 
Trung ưong Đảng "Về Chiên lược cải cách tư 
pháp đêrt năm Ĩ0ĨƠ ').

Hiện nay, phòng ngừa tội phạm còn là đê’ 
Nhà nước xây dựng kê' hoạch phòng ngừa, 
nhận diện những diễn biên tội phạm  và tình 
hình tội phạm trong tuơng lai, khả năng xuâ't 
hiện, thay đổi của tội phạm cũ và tội phạm 
mới, diễn biên và quy luật của quá trình tội

phạm hóa-phi tội phạm hóa, hình sự hóa-phi 
hình sự hóa, cũng như nhũng biên đổi của đời 
sông xã hội khác. Nói một cách khác, với tư 
cách là ngành khoa học thực hiện chính chức 
năng phòng ngừa, tội phạm học góp phần bảo 
đảm pháp chế xã hội chủ nghĩa, và có pháp 
chê'thì Nhà nước pháp quyền móri đi vào thực 
tế. Pháp chê' chính là đòi hỏi quan trọng của 
pháp luật. "Pháp chế như là tính thiêng ỉiêng của 
pháp luật, tính bẽn vững của các quy phạm pháp 
lý... Pháp chề có môĩ quan hệ chặt chẽ với pháp luật, 
với bình đẳng và với sự tuân thù luật pháp, không 
một ai, không một người nào có bâĩ kỳ một đặc 
Cịuyẽn nào trước pháp luật..." [2].

Cho nên, không phái ngẫu nhiên, các nhà 
làm luật nước ta đã quy định rằng, Bộ Luật 
hình sự thê’ hiện tính thần chù động phòng 
ngừa và kiên quyết đâu tranh chống tội phạm 
và thông qua hình phạt đê’ răn đe( giáo dục, 
cảm hóa, cải tạo người phạm tội trở thành 
người lương thiện; qua đó, bổi dưỡng cho mọi 
công dân tình thầii, ý thức làm chủ xã hội, ý 
thức tuân thủ pháp luật, chủ động tham gia 
phòng ngừa và chông tội phạm. Ngoài ra, Bộ 
luật còn có nhiệm vụ bảo vệ chế độ xã hội chủ 
nghĩa, quyền làm chủ của nhân dân, bảo vệ 
quyền bình đẳng giữa đổng bào các dân tộc, 
bảo vệ lợi ích của Nhà nưóc, quyển, lợi ích 
hợp pháp của công dân, tổ chức, bảo vệ trật tự 
pháp luật xã hội chủ nghĩa, chống mọi hành vi 
phạm tội; đổng thòi giáo dục mọi người ý thức 
tuân theo pháp luật, đâu tranh phòng ngừa và 
chống tội phạm... (Điêu ĩ Bộ Luật hình sịẠ

Đặc biệt, các cơ quan Công an, Kiểm sát, 
Tòa án, Tư pháp, Thanh ưa và các cơ quan 
hữu quan khác có trách nhiệm thi hành đầy đủ 
chức năng, nhiệm vụ của mình, đổng thời 
hướng dẫn, giúp đỡ các cơ quan khác của Nhà 
nưóc, tổ chức, công dân đâu tranh phòng ngừa 
và chông tội phạm, giám sát và giáo dục người 
phạm tội tại cộng đổng. Các cơ quan, tổ chức 
có nhiệm vụ giáo dục những người thuộc
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quyền quản lý của mình nâng cao cảnh giác, ý 
thức bảo vệ pháp luật và tuân theo pháp luật, 
tôn trọng các quy tắc của cuộc sông xã hội chủ 
nghĩa; kịp thời có biện pháp loại trừ nguyên 
nhân và điều kiện gây ra tội phạm trong cơ 
quan, tổ chức của minh. Và mọi công dân cứ 
nghĩa vụ tích cực tham gia đâu tranh phòng 
ngừa và chông tội phạm (Điều 4). Do vậy, 
phòng ngừa tội phạm không chi là nhiệm vụ của 
một cơ quan, tô’ chức và cũng không phải cùa một 
ngành khoa học nào trong tĩnh vực tư pháp hình 
sự, mà nó chính là nhiệm vụ chung của toàn xã hội.

Khái niệm phòng ngừa tội phạm là một 
trong những nội dung cùa lý luận về phòng 
ngừa tội phạm. Khái niệm này còn là cơ sớ, 
nền tảng và điếm xuâ't phát đê’ tiếp tục nghiên 
cứu những nội dung khác trong khoa học 
nghiên cứu về tội phạm học. Do đó, phòng 
ngừa tội phạm vừa là bộ phận câu thành quan 
trọng của tội phạm học, nó là mục tiêu, chức 
năng cơ bản của tội phạm học.

Hiện nay, trong khoa học về tội phạm học 
còn nhiều quan điểm khác nhau về khái niệm 
này, nhưng phẩn lớn các quan điểm ứong 
khoa học về tội phạm học nước ngoài đều cho 
rằng, phòng ngừa tội phạm là không để cho tội 
phạm xảy ra, thủ tiêu nguyên nhân cùa tội phạm và 
kiểm soát được tội phạm và hoàn thiện hệ thong 
pháp luật vẽ  đấu tranh chống tội phạm và vi phạm 
pháp luật, cũng như có các biện pháp cải tạo, giáo 
dục người phạm tội, đưa họ trở thành những công 
dân có ích cho xăhội... [3,4].

Còn trong khoa học về tội phạm học Việt 
Nam, về cơ bản các tác giả đều thống nhât cho 
rằng phòng ngừa tội phạm được hiểu theo hai 
nghĩa rộng và hẹp khác nhau [5,6,7], và nội 
dung của nó cụ thế là:

Một là, theo nghĩa rộng, phòng ngừa tội 
phạm là không đề cho tội phạm xảy ra, loại trừ các 
nguyên nhân và điều kiện phạm tội, đồng thời bằng 
các cách khác nhau đ ể  ngăn chặn tội phạm, kịp thời 
phát hiện tội phạm, xử  lý nghiêm minh các trưcmg

hợp phạm tội và cài tạo, giáo dục người phạm tội 
trở thành người công dân có ích cho xã hội.

Hai là, theo nghĩa hẹp, phòng ngừa tội 
phạm là không để cho tội phạm xảy ra, gây hậu 
quả cho xã hội và không để  cho thành viên của xã 
hội phải chịu hình phạt của pháp luật, đồng thời 
Nhà nước không phải tốn những chi phí cho công 
tác diêu tra, truy to, xét xử  và cải tạo giáo dục 
người phạm tội.

Bên cạnh đó, trong thực tiễn công cuộc đấu 
tranh phòng ngừa và chông tội phạm, phòng 
ngừa tội phạm lại được hiểu là hoạt động chủ yêu 
cùa các cơ quan chuyên môn, chuyên trách trong 
công tác bảo vệ pháp luật vê  phòng chống tội phạm, 
mà cụ thể là: Công an, Tòa án, Viện kiểm sát, 
Thanh tra, cơ quan Thi hành án hình sự và một sô' 
cơ quan Nhà nước khác (Kiểm lâm, Hải quan, Bộ 
đội Biên phòng, Cảnh sát biển...) nhằm các mục 
đích thủ tiêu các nguyên nhân và điều kiện 
phạm tội, xóa bỏ các tác nhân là điều kiện tạo 
thuận lợi việc phát sinh ra tội phạm và đưa ra 
các giải pháp tổng thế và có hệ thống phòng 
ngừa các hiện tượng tiêu cực và tội phạm, các 
tác nhân ảnh hường và những thiếu sót trong 
cơ chê' quàn lý về các phương diện, cũng như 
kiên nghị hoàn thiện pháp luật hình sự và hệ 
thông pháp luật khác.

Tóm lại, dưới góc độ khoa học, khái niệm 
này có thê’ được định nghĩa như sau: Phòng 
ngừa tội phạm  là hoạt động của tấ t cà các cơ 
quan bảo vệ pháp luật và Tòa án, các cơ quan 
Nhà nước và tô ’ chức xã hội và của mọi công 
dân trong xã hội áp dụng tống hợp và đổng bộ 
cắc biện pháp khác nhau hướng vào thủ tiêu 
những nguyên nhân và điều kiện phạm tội, 
cũng như loại bỏ các yếu t ố  tiêu cực ảnh hưởng 
đến quá trình hình thành phẩm  chất các tác 
nhân tiêu cực, đổng thời từng bước hạn chế, 
đấy lùi và tiên tới loại bỏ tội phạm  ra khỏi đời 
sống xã hội. Nói một cách khác, phòng ngừa tội 
phạm là nhiệm vụ và trách nhiệm chung cùa toàn 
xã hội với mục đích hạn chế và tiến tới loại bỏ tội
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phạm ra khòi đời sống xã hội bảo đảm sự ôn định 
và phát triển bẽn vững cho con người và xã hội.

1.2. Ỷ nghĩa của phòng ngừa tội phạm

Từ nội dung của khái niệm phòng ngừa tội 
phạm đã nêu, cho phép chi ra các ý nghĩa trên 
các phương diện pháp lý, xã hội và thực tiễn 
khác nhau.

Một là, phòng ngừa tội phạm là hoạt động 
để thực hiện đúng và nghiêm chinh các Nghị 
quyết cùa Đảng, các văn bản Chính phú để 
phục vụ việc nghiên cứu khoa học, triền khai 
các kết quả nghiên cứu và hợp tác quôc tê' 
trong công tác đâu tranh chông tội phạm, đặc 
biệt là vâh đề phòng ngừa tội phạm. Hàng loạt 
văn bản được ban hành chứa những nội dung 
đòi hòi phải thực hiện như: 1) Nghị quyết sô' 
08/NQ-TVV ngày 2/1/2002 "Về một sô' nhiệm vụ 
trọng tâm của công tác tư  pháp trong thời gian tới" 
và Nghị quyêí số 49/NQ-TVV ngày 2/6/2005 "Ve 
chim lược cải cách tư pháp đến năm 2020" của 
của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương 
Dảng; 2) Nghị quyê't sô' 09/1998/NQ-CP ngày 
31/7/1998 cùa Chính phủ ã,Vẽ tăng cường công 
tác phòng chôhg tội phạm trong tình hình mới" và 
Quyết định sô' 138/QĐ-TTg của Thủ tướng 
Chính phủ "Vềphê duyệt Chương trình quôc gia 
về phòng chôhg tội phạm"} 3) Bộ Công an cũng đã 
thành lập Ban chi đạo 138 đế đề ra "Kế hoạch 
nghiên cứu tội phạm và khoa học phòng chông tội 
phạm" ngày 30/1/2002), v.v...

Hai là, phòng ngừa tội phạm có vai trò 
hướng vào việc thủ tiêu các nguyên nhân và 
điều kiện làm phát sinh tội phạm, cũng như 
những hiện tượng, tác nhân tiêu cực ảnh 
hường đến quá trình hình thành phẩm chất cá 
nhân của con người. Như chúng ta đã biê't, 
nguyên nhản phạm tội được hiểu là tổng hợp các 
phẩm châìt cá nhân tiêu cực của người phạm 
tội hoặc có thế là cơ chê'vận động cùa xã hội, 
của các hiện tượng chính trị - tư tường, kinh tế
- xã hội, tâm lý tiêu cực trong tác động qua lại

lẫn nhau làm phát sinh, quyết định tình hình 
tội phạm và các tội phạm cụ thể và các hiện 
tượng xã hội này được lặp đi, lặp lại trong 
các môi quan hệ xã hội luôn luôn thay đổi và 
đầy biên động. Trong khi đó, điều kiện phạm 
tội lại là những yêu tô' hoàn cảnh xã hội bên 
ngoài, là các so hở, thiếu sót và tổn tại trong 
chính các lĩnh vực quan trọng đã nêu [8]. 
Một điều hiến nhiên là điều kiện không tự 
mình sinh ra tội phạm, nhưng ngược lại nêu 
thiếu điều kiện phạm tội thì nguyên nhân 
phạm tội hoặc là không thể thực hiện được 
hay hình thành được trong bản thân con 
người. Do đó, phòng ngừa tội phạm đòi hòi 
phải loại trừ và tập trung tiêu diệt cả nguyên 
nhân và điều kiện phạm tội.

Ba là, phòng ngừa tội phạm góp phần quan 
trọng trong việc bảo vệ pháp chê' trật tự pháp 
luật, qua đó góp phần xây dựng Nhà nưóc 
pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa của 
dân, do dân và vì dân, ngăn ngừa sự xâm 
phạm vào các lợi ích họp pháp đã được Nhà 
nưóc xác lập và bảo vệ. Trên cơ sở các quan hệ 
xã hội được luật hình sự bảo vệ, Bộ Luật hình 
sự đã quy định các chương tội phạm đế bảo vệ 
các nhóm quan hệ xã hội tương ứng với 263 tội 
danh tương ứng như sau:

1) Chương XI "Các tội xâm phạm an ninh 
quôc gia" gổm có 15 điều (78 - 92);

2) Chương xn "Các tội xâm phạm tính 
mạng, sức khòe, nhân phẩm, danh dự của con 
ngưòi" - 30 điều (93 -122);

3) Chương xm "Các tội xâm phạm quyền 
tự do, dân chủ của công dân" - 10 điểu (123 - 
132);

4) Chương XIV "Các tội xâm phạm sờ 
hữu -13 điều (133 -145);

5) Chương XV "Các tội xâm phạm chê'độ 
hôn nhân gia đình" - 7 điều (146 - 152);

6) Chương XVI "Các tội xâm phạm trật tự 
quản lý kinh têf/ - 30 điều (153 - 181);

7) Chương XVII "Các tội phạm về môi 
trường" - 10 điều (182-191);
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8) Chương xvin  "Các tội phạm về ma 
túy" - 10 điều (192-201);

9) Chương XIX "Các tội xâm phạm an 
toàn công cộng, trật tự công cộng" - 55 điều 
(202-256);

10) Chương XX "Các tội xâm phạm trật tự 
quản lý hành chính" - 20 điều (257-276);

11) Chương XXI "Các tội phạm về chức 
vụ" - 35 điều (277-291);

12) Chương xxn "Các tội xâm phạm hoạt 
động tư pháp" - 23 điều (292-314);

13) Chương xxm "Các tội xâm phạm 
nghĩa vụ, trách nhiệm của quân nhân" - 26 
điều (315-340) và;

14) Chương xxrv "Các tội phá hoại hòa 
bình, chống loài người và tội phạm chiến 
tranh" - 4 điều (341-344).

Do đó, bâ't kỳ nguời nào có hành vi xàm 
phạm đến các nhóm quan hệ xã hội đã được 
kê’ trên đều bị xử lý theo đúng quy định của 
pháp luật trên những cơ sờ chung. Song phòng 
ngừa tội phạm còn có vai trò tích cực thê’ hiện 
ở chỗ - Nhà nước và xã hội chủ động không đế 
tội phạm xâm phạm đêh các nhóm quan hệ xã 
hội đã nêu, không để Nhà nước, các tố chức, cơ 
quan và mỗi công dân trong xã hội không phải 
chịu nhũng hậu quả (thiệt hại) mà tội phạm lẽ 
ra gây ra, cũng như mất đi những chi phí 
không cần thiết đê’ giải quyết các hậu quả này. 
Nói một cách khác, phòng ngừa tội phạm tốt 
cũng chính là chông tội phạm tô't hon.

Bôn là, phòng ngừa tội phạm có ý nghĩa 
nhân văn cao cả ở chỗ hạn chê' tới mức thâp 
nhâ't trong xã hội không có bâ't kỳ thành viên 
nào phải bị điều tra, truy tố và xét xử và phải 
chịu hình phạt của Nhà nước. Hiện nay, xu 
hướng Nhà nước ngày càng mờ rộng dân chủ, 
mờ rộng khả năng áp dụng các biện pháp (chế 
tài) hình phạt mang tính châ't không tước tự 
do, góp phần đưa công dân tái hòa nhập cộng 
đổng đang ngày càng được trú trọng hơn(1).

(l) Ví dụ: Trong Bộ Luật hình sự năm 1999, số lượng 
các điểu luật trong Phẩn các tội phạm Bộ Luật hình

Năm là, phòng ngừa tội phạm có ý nghĩa 
tiết kiệm một khoản râ't lớn về chi phí, tiền của 
và sức lực cho Nhà nước, cùa xã hội trong việc 
điều tra, truy tô' xét xừ người phạm tội, trong 
việc khắc phục hậu quả của tội phạm gây ra 
cho xã hội, trong công tác cải tạo, giáo dục và 
thi hành án đôì với người phạm tội. Nêu như 
trong luật hình sự, chúng ta xác định được tội 
phạm có thể gây ra các hậu quà nguy hiểm cho 
xã hội về nhiều phương diện như:

1) Hậu quả (thiệt hại) về chính trị (an ninh 
quổc gia, an toàn - ưật tự xã hội, ví dụ: các tội 
xâm phạm an ninh quốc gia);

2) Hậu quả về vật châ't (ví dụ: các tội xâm 
phạm sớ hữu, các tội phạm về kinh tế, các tội 
phạm về tham nhũng);

3) Hậu quả về thể châ't (ví dụ: các tội xâm 
phạm tính mạng, sức khỏe) và;

4) Hậu quả về tinh thần (ví dụ: các tội xâm 
phạm danh dự, nhân phẩm).

Trong khi đó, luật hình sự lại chưa tính 
được những hậu quả khác mà tội phạm học 
còn tính được, cụ thê’ khi có tội phạm xảy ra, 
ngoài các hậu quả kc trên, tội phạm còn gây ra 
nhiều hậu quả khác cho xã hội, như: các chi 
phí cho việc giải quyết vụ án (ví dụ: chi phi 
cho công tác điều tra, truy tô' xét xử, dẫn giải 
phạm nhân), chi phí khắc phục hậu quả mà tội 
phạm đã gây ra cho xã hội (ví dụ: gây ô nhiễm 
môi trường, khu nhà mặt đường không ai dám 
buôn bán, sinh sống vì ở  đó có người bị giê't dã 
man), chi phí tình thần của người thân do đau 
buồn hậu quả (ví dụ: người mẹ có duy nhất

sự có quy định hình phạt tiến là hình phạt chính và 
là hình phạt bổ sung nhiều hơn so với Bộ Luật hình 
sự năm 1985. Cụ thê’ nếu trong Bộ Luật hình sự năm 
1985 số điều luật có quy định hình phạt tiền là hình 
phạt chính chiêm 9/215 điếu và với tư cách là hình 
phạt bô’ sung hình phạt tiền được quy định ở 61/215 
điểu tại Phấn các tội phạm cúa Bộ Luật hình sự. Đến 
Bộ Luật hình sự năm 1999 thì con sô' này thứ tự là 
68/263 điều và 102/263 điểu luật...
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một đứa con trai, bị người khác giết chết tàn ác 
nên đau buổn bà ta cũng tự tử theo, đứa trẻ 
mới tháng tuổi mà cha mẹ, anh chị em giết hết 
không ai chăm sóc, nuôi nấng), chi phí phát 
sinh hệ quà khác (ví dụ: chi phí sản xuâ't, lãnh 
doanh do doanh nghiệp bị lừa đảo hết vốn dẫn 
đến hàng nghìn công nhân tạm thời không có 
công việc, có lương, công việc tạm thời ngừng 
trệ), an ninh trật tự - an toàn xã hội (ví dụ: hên 
đường phô' thinh thoảng toàn xe còi ú của 
công an, cánh sát chỏ phạm nhân đi về trại 
giam hoặc đi xét xử), chi phí cho việc giáo 
dục, cải tạo phạm nhân (ví dụ: mất diện tích 
đâ't cho các trại giam, chi phí dạy nghề cho 
phạm nhân, cành sát báo vệ, giám thị trại 
giam)... Do đó, nêu chúng ta có biện pháp 
phòng ngừa tốt và có hiệu quả, sẽ hạn chê' rất 
nhiều các hậu quả không tính được kể trên sẽ 
gây ra cho xã hội.

Sáu là, phòng ngừa tội phạm có ý nghĩa 
hướng những con người phạm tội trờ thành 
con người lương thiện, có ích cho xã hội. Như 
chúng ta đều biê't, con người sinh ra không phải 
đề trở thành người phạm tội, nhưng lại có khả năng 
trở thành người phạm tội khi trong quá trình 
trưởng thành và lớn lên, người đó gặp phải một số  
điều kiện không thuận lợi cùa quá trinh hình thành 
nhân cách và người đó rơi vào một hoàn cành và 
tình huống nhai định. Cho nên, một điều dễ hiếu 
là hành vi phạm tội của con người không phải 
và không thê’ là hành vi tâ't yêu xảy ra đổì với 
chính con nguời đó. Vì vậy, trong quá trình 
hình thành nhân cách ở các môi trường sống 
có ý nghĩa vô cùng quan trọng (đó là: gia đình - 
nhà trường - xã hội) dễ dẫn đên hai thái cực 
tích cực (người tốt) hoặc tiêu cực (người xâu). 
Ngoài ra, loại trừ các điều kiện phạm tội sẽ 
giúp cho những con người khác trong xã hội 
đang hoặc đã tiềm ẩn những phẩm châ't cá 
nhân tiêu cực trong mình sẽ không phát huy 
những phẩm chất tiêu cực đó và tránh được việc 
thực hiện các hành vi phạm tội trong tương lai.

Nói một cách khác, phòng ngừa tội phạm còn 
thế hiện ở chỗ: góp phần cải thiện các điều 
kiện xã hội, loại trừ các nguyên nhân và điều 
kiện phạm tội, tạo điều kiện và môi trường tích 
cực và tự do cho việc hình thành lôi sống, nhân 
cách, thái độ, ứng xử con người mới.

Và bảy là, phòng ngừa tội phạm mang tính 
xã hội cao, huy động sức mạnh tổng thể của 
toàn xã hội tham gia, qua đó thê’ hiện nguyên 
tắc dân chủ trong hệ thông tư pháp hình sự 
Việt Nam. Cho nên, quán triệt tư tưởng này, 
về phương diện chính trị-pháp lý, Chính phủ đã 
ban hành Nghị quyết sô' 09/1998/NQ-CP "Về  
tăng cường công tác phòng, chôhg tội phạm trong 
tình hình mới" ngày 31/7/1998 và tiếp đó, ngày 
08/11/2004, Thủ tướng Chính phủ lại ban hành 
Chi thị số 37/2004/CT-TTg "Vêviệc tiẽp tục thực 
hiện Nghị quyêl sô' 09/1998/NQ-CP và Chương 
trình quốc gia phòng, chong tội phạm cùa Chính 
phủ đẽh năm 2010" với ý nghĩa đã tạo sự 
chuyên biên mạnh mẽ và tích cực hơn nữa 
trong công tác đâu tranh có hiệu quá với các 
loại tội phạm, phát huy được sức mạnh tống 
hợp của toàn bộ hệ thông chính trị, trách 
nhiệm của các ngành, các câp trong phòng 
ngừa và chông tội phạm trong tình hình mới.

Gần đây, Hiến pháp Việt Nam năm 1992 
(đã được sửa đổi, bố sung năm 2001) cũng đã 
ghi nhận: "Các cơ quan Nhà nước, tổ  chức xã hội, 
đơn vị vũ trang nhân dãn và mọi công dân phải 
nghiêm chỉnh chấp hành Hiẽh pháp, pháp luật, đấu 
tranh phòng ngừa và chôhg các tội phạm, các vi 
phạm Hiêh pháp và pháp luật". Ngoài ra, Đảng 
và Nhà nước đã xác định "các cơ quan tư pháp 
phải thực sự là chỗ dựa cùa nhãn dân trong việc 
bảo vệ công lý, quyền con người, đồng thcri phải là 
công cụ hữu hiệu bảo vệ pháp luật và pháp chế xã 
hội chủ nghĩa, đấu tranh có hiệu quà với các tội 
phạm và vi phạm..." (Nghị quyê't số 49-NQ/TYV 
ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị Ban chấp hành 
Trung ương Đảng "Vẽ Chiến lược cải cách tư 
pháp ăẽn năm 2020").
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2. Các nguyên tắc cơ bản của phòng ngừa tội 
phạm

Nguyên tắc, theo các Từ điển tiêng Việt, 
được hiếu là "quy tắc chung" [9] hay là "điều cơ 
bản định ra, nhãi thiêì phải tuân theo trong một 
loại việc làm”. Mọi hoạt động thực tiễn nói 
chung, hoạt động có kê hoạch - phòng ngừa tội 
phạm nói riêng cũng phải tuân thủ các nguyên 
tắc nhâ't định. Hiện nay, trong khoa học chi 
nêu ra các nguyên tắc của hoạt động phòng 
ngừa tội phạm, mà chưa có định nghĩa khái 
niệm này. Tuy nhiên, theo chúng tôi dưới góc 
độ khoa học, nguyên tắc cơ bản của phòng 
ngừa tội phạm được hiểu là tư  tưởng chủ đạo 
và là định hướng cơ bản cho các chủ thê’ có 
trách nhiệm phòng ngừa tội phạm  thực hiện 
tố t các yêu cầu đặc ra trong công tác này, cũng 
như áp dụng các biện pháp phòng ngừa tội 
phạm đ ế  giải quyết những vấn đề  thực tiễn xã 
hội đặt ra.

Như vậy, về cơ bản các nguyên tắc cơ bản 
của phòng ngừa tội phạm đòi hỏi phải là 
những tư tưởng chủ đạo, định hướng xuyên 
suô't quá trình phòng và chống tội phạm, được 
khái quát hóa thành các cẩm nang, sách chi 
dẫn cho các chủ thê’ có trách nhiệm phòng 
ngừa tội phạm thực hiện tô't công tác của 
mình, giúp ích cho Chính phủ và Nhà nước 
trong việc hoạch định các chính sách phòng 
ngừa tội phạm có hiệu quả cao, cũng như xây 
dụng hệ thống phòng ngừa có tổ chức chặt chẽ 
và đầy đủ.

Cũng trong khoa học về tội phạm, về sô' 
lượng các nguyên tắc cơ bản của phòng ngừa 
tội phạm còn nhiều ý kiên khác nhau. Theo 
GS.TS. Đỗ Ngọc Quang cho rằng những 
nguyên tắc tô’ chức và hoạt động phòng ngừa 
bao gổm: 1) Pháp chê'xã hội chủ nghĩa; 2) Bảo 
đảm sự tham gia, phôi hợp trong hoạt động 
phòng ngừa; 3) Dần chù xã hội chú nghĩa 
trong hoạt động phòng ngừa và; 4) Nhân đạo 
xã hội chủ nghĩa [5].

Còn GS.TS. Nguyễn Xuân Yêm lại cho 
rằng, các nguyên tắc trong đâu tranh phòng 
chông tội phạm bao gổm sáu nguyên tắc sau:
1) Phục tùng lợi ích giai cấp của Đảng và Nhà 
nước ta; 2) Tuân thù nghiêm chinh pháp chê'xã 
hội chủ nghĩa; 3) Tăng cường dân chủ xã hội 
chủ nghĩa; 4) Mọi công dân đều bình đẳng 
trước pháp luật; 5) Trách nhiệm hình sự trên 
cơ sờ lỗi và; 6) Mọi hành vi phạm tội đều phải 
được phát hiện và xử lý kiên quyêt, nghiêm 
minh đúng pháp luật [10].

Ngoài ra, PGS.TS. Võ Khánh Vinh quan 
niệm phòng ngừa tội phạm có các nguyên tắc 
sau: 1) Pháp chế xã hội chủ nghĩa; 2) Dân chủ 
xã hội chủ nghĩa; 3) Nhân đạo; 4) Khoa học và 
tiến bộ; 5) Phôi hợp chặt chẽ hoạt động phòng 
ngừa giữa các chủ thê’ phòng ngừa và; 6) Phân 
hóa trong phòng ngừa [11 Ị, v.v...

Chúng tôi cho rằng, phòng ngừa tội phạm 
là một nội dung quan trọng của tội phạm học, 
do vậy nó phải có những nguyên tắc riêng, đặc 
thù hoặc bao trùm (ví dụ: nguyên tắc pháp chế 
xã hội chủ nghĩa), chứ không thê’ và không 
phải bao gôm những nguyên tắc cơ bản của 
ngành khoa học Luật hình sự (ví dụ: nguyên 
tắc mọi công dân đều bình đẳng trước pháp 
luật; trách nhiệm hình sự trên cơ sỏ lỗi hay 
nguyên tắc mọi hành vi phạm tội đều phải 
được phát hiện và xử lý kiên quyết, nghiêm 
minh đúng pháp luật) hoặc của ngành khoa 
học khác (ví dụ: nguyên tắc khoa học và tiến 
bộ)... Từ sự phân tích trên, theo quan điếm cùa 
chúng tôi, trong tội phạm học, phòng ngừa tội 
phạm bao gổm các nguyên tắc cơ bản sau:

1) Nguyên tắc pháp chếxã hội chủ nghía;
2) Nguyên tắc dân chù xã hội chù nghĩa;
3) Nguyên tắc nhân đạo xã hội chù nghĩa;
4) Nguyên tắc phôi hợp và;
5) Nguyên tắc kê't hợp giữa biện pháp 

truyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật 
trong xã hội với biện pháp pháp luật.

Nội dung của các nguyên tắc cơ bản của 
phòng ngừa tội phạm như sau:
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2.1. Nguyên tắc pháp chếxã hội chủ nghĩa

Hiên pháp Việt Nam năm 1992 quy định 
nội dung Nhà nước quàn lý xã hội bằng pháp 
luật không ngừng tăng cường pháp chê'xã hội 
chủ nghĩa. Các cơ quan Nhà nước, tố chức 
kinh tê' tổ chức xã hội, đan vị vũ trang nhân 
dân và mọi công dân phải nghiêm chinh chấp 
hành Hiên pháp và pháp luật đấu tranh 
phòng ngừa và chông các tội phạm, các vi 
phạm Hiên pháp và pháp luật. Mọi hành động 
xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi 
ích hợp pháp của tập thể và của công dân đều 
bị xử lý theo pháp luật.

Trên cơ sở nội dung này, phòng ngừa tội 
phạm cũng góp phần bảo vệ lợi ích của Nhà 
nước, cùa xã hội, quyển lợi ích hợp pháp của 
công dân, ngăn chặn không cho tội phạm xảy 
ra. Do vậy, yêu cầu tuân thủ theo nguyên tắc 
pháp chế một yêu cẩu mang tính tuyệt đôĩ và bắt 
buộc của phòng ngừa tội phạm. Nói một cách 
khác, tuân thủ nguyên tắc pháp chế chính là 
bảo đảm các điều kiện cần thiết cho sự thắng 
lợi, nhâ't là trong công tác đâu tranh chông các 
tội phạm đặc biệt nguy hiếm ỏ  nưóc ta hiện 
nay, tạo sự chuyển động nhịp nhàng và uyển 
chuyến của cả hệ thôhg, bộ máy Nhà nước và 
hệ thông tư pháp hình sự trong việc bảo vệ các 
lợi ích chung.

2.2. Nguyên tắc dân chủ xã hội chủ nghĩa

Dân chủ cũng là một nguyên tắc của Luật 
hình sự Việt Nam mặc dù chưa được nhà làm 
luật cũng như khoa học luật hình sự thừa 
nhận. Song, xuât phát từ nội dung (tinh than) 
của các quy phạm pháp luật hình sự, thực tiễn 
áp dụng và các giá trị pháp lý và nhãn văn của 
dân chủ đem lại cho xã hội và cho công tác đâu 
tranh phòng và chông tội phạm, giáo dục và 
cải tạo người phạm tội, củng như nó được coi 
là một nguyên tắc Hiêh định (như nguyên tắc 
pháp chế xã hội chủ nghĩa) bao trùm xuyên 
suốt các ngành luật trong hệ thống pháp luật

của Nhà nước ta, trong đó có ngành luật hình 
sự. Ngoài ra, đây còn là một nguyên tắc cơ bản 
trong nhiều hoạt động của các cơ quan Nhà 
nưóc nói chung và của tội phạm học nói riêng. 
Phòng ngừa tội phạm mang tính xã hội cao, 
huy động sức mạnh tổng thể của toàn xã hội 
tham gia, qua đó thể hiện nguyên tắc dân chủ 
trong hệ thông tư pháp hình sự Việt Nam. Cụ 
ứiẽ, sự tham gia rộng rãi của mọi cá nhân, cơ 
quan, tố chức sẽ giúp cho hoạt động phòng 
ngừa tội phạm được đầy đù và có hiệu quả, 
đổng thời sẽ ngăn chặn và phát hiện nhanh 
chóng, kịp thời những hiện tượng tiêu cực và 
tội phạm.

Ngoài ra, phòng ngừa tội phạm củng như 
các vi phạm pháp luật khác là trách nhiệm, 
nghĩa vụ chung của tâ't cả các ca quan Nhà 
nước, tố chức xã hội, các ca quan chuyên trách 
và không chuyên trách bảo vệ pháp luật và 
mọi công dân trong xã hội. Do đó, để thực hiện 
tô't nguyên tắc này đòi hỏi phải có các biện 
pháp động viên, khuyên khích để lôi cuốn 
đông đảo quần chúng nhân dân, các cơ quan 
Nhà nưóc, các tổ chức xã hội phòng ngừa tội 
phạm, khuyên khích mọi cơ quan, tố chức, cá 
nhân nhận thức được rằng tham gia phòng 
ngừa tội phạm là nghĩa vụ của mình... Thể 
hiện điểu này, Điểu 4 Bộ Luật hình sự năm 
1999 cũng quy định tương đôl cụ thể và rõ 
ràng yêu cầu đã nêu.

2.3. Nguyên tắc nhân đạo xã hội chủ nghĩa

Như chúng ta đã biết, trong giai đoạn cải 
cách tư pháp và xây dựng Nhà nưóc pháp 
quyền hiện nay, nhân đạo là một giá trị có ý 
nghĩa rất quan trọng góp phần làm sáng tò bản 
chất ưu việt của xã hội - xã hội chủ nghĩa. Cho 
nên, Đảng và Nhà nước ta luôn coi trọng sự 
cần thiêí phải thiê't lập và tăng cường thực hiện 
nhân đạo xã hội chú nghĩa phù hợp vói truyền 
thông dân tộc Việt Nam, phù hợp với tình 
hình chính trị, kinh tê' - xã hội, cũng như phù
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hợp với các giá trị pháp lý tiên bộ của nền văn 
minh nhân loại.

Với tính châ't là một giá trị pháp lý tiên bộ, 
nhân đạo thê’ hiện ở sự thương yêu, quý trọng 
và bảo vệ con người [12]; hay "nhằm lợi ích con 
người" [13]. Xét riêng trong môl quan hệ với 
pháp luật, nhân đạo lại có ý nghĩa râ't to lớn 
đổi với hoạt động ban hành pháp luật, hoạt 
động áp dụng pháp luật, trong ý thức pháp 
luật và toàn bộ đời sông pháp lý cùa xã hội. 
Ngược lại, pháp luật phải "mang tính pháp lý 
cao, tính khách quan, nhãn đạo, thực sự là đại 
lượng àm tự do và công bằng, tăl cả vì lợi ích của 
con người" [14]. Do đó, nhân đạo không những 
là một nguyên tắc của pháp luật Việt Nam, nó 
chi phô! "cả phương diện điêu chinh của pháp 
luật, cả tính chãi của các quan hệ pháp lý” [15], mà 
còn là một trong các nguyên tắc cơ bản của 
pháp luật hình sự nước ta, thế hiện qua râ't 
nhiều quy phạm trong Bộ Luật hình sự năm 
1999 hiện hành, đổng thời là công cụ cho việc 
đâu tranh phòng và chống tội phạm, cũng như 
còn thê’ hiện thái độ khoan hổng, độ lượng của 
Nhà nước đôì với những người phạm tội và tội 
phạm do họ thực hiện, qua đó " tạo mọi ăiẽu 
kiện có thể được để cho họ cải tạo tôì và trở lại làm 
ăn lương thiện” [16].

Trong phòng ngừa tội phạm, thực hiện 
nguyên tắc nhân đạo có ý nghĩa ở chỗ: yêu cầu 
các chủ thế khi hoạch định, soạn thảo và thực 
hiện các biện pháp phòng ngừa đều phải dự 
tính đến sự tác động của các biện pháp này đôì 
với xã hội, dư luận xã hội, mà đặc biệt là các 
đôi tượng cụ thể chịu sự tác động trực tiếp, 
gánh chịu các hậu quả bâ't lợi từ việc bị áp 
dụng những biện pháp phòng ngừa. Ngoài ra, 
nguyên tắc nhân đạo trong phòng ngừa tội 
phạm cũng đòi hỏi tâ't cả các cơ quan chức 
năng, cá nhân, người có thẩm quyền liên quan 
trong quá trình thực hiện các biện pháp phòng 
ngừa không được miệt thj, xúc phạm, xâm 
phạm đêh danh dự, uy tín, nhân phẩm hay các 
quyền con người.

2.4. Nguyên tắc phoi hợp

Theo đó, nguyên tắc phôi hợp ò đây được 
hiếu là sự phôi hợp chặt chẽ giữa các chủ thể 
trong hoạt động phòng ngừa tội phạm. Mỗi 
chủ thê’ khi tham gia vào hoạt động này họ 
được Nhà nưóc và xã hội giao cho có những 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn riêng mà các 
chủ thê’ khác không thê’ có được. Do đó, hoạt 
động phòng ngừa tội phạm, một mặt mang 
tính pháp lý, nhung mặt khác, lại mang tính xã 
hội và tính tống thê’ vì liên quan đến lợi ích 
chung của Nhà nước, của xã hội, cùa nhân dân 
và ảnh hưởng tích cực hoặc tiêu cực đến nhiều 
địa phương, Bộ, ngành, Enh vực, cơ quan, tố 
chức và các cá nhân khác nhau. Tương tự như 
vậy, sức mạnh tập thể bao giờ cũng có sức 
mạnh vô biên và không gì có thể sánh được. 
Cho nên, bâ't kỳ cá nhân, cơ quan hay một tổ 
chức bất kỳ dù có quyết tâm đấu tranh phòng 
chống tội phạm đêh đâu thì cũng chi mang 
tính đơn lẻ và không thế diệt trừ tận gốc được. 
Do đó, yêu cầu khách quan, tất yếu và có tính 
quy luật là phải có sự phôi kê't hợp một cách 
chặt chẽ, linh hoạt và đổng bộ, liên tục giữa các 
chủ thể trong hoạt động phòng ngừa tội phạm. 
Trên cơ sờ này, nguyên tắc phôi hợp đó được 
thê’ hiện dưới các nội dung sau đây:

Một là, các cơ quan chức năng chuyên trách 
phòng chông tội phạm (Công an, Tòa án, Kiếm 
sát..) có trách nhiệm hướr.g dẫn đẩy đù về 
chuyên môn, nghiệp vụ và thực hiện các hoạt 
động chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác 
phòng ngừa tội phạm. Đổng thòi, các cơ quan 
chức năng chuyên trách phòng ngừa tội phạm 
phải thường xuyên cùng phôi hợp với các cơ 
quan, tổ chức có liên quan trong việc phát hiện, 
xử lý kịp thời và nghiêm minh mọi hành vi vi 
phạm, khắc phục hậu quả, phòng ngừa vi phạm.

Hai là, các cơ quan, tổ chức liên quan có 
trách nhiệm áp dụng các biện pháp khắc phục 
và ngăn ngừa vi phạm và phôi hợp, làm theo 
các yêu cẩu của các co quan chức năng chuyên
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trách phòng ngừa tội phạm. Mọi công dân phải 
thực hiện đẩy đủ nghĩa vụ công dân của mình.

Và ba là, khi được cơ quan chức năng 
chuyên trách phòng ngừa tội phạm yêu cầu, 
các cơ quan, tổ chức và tâ't cả các công dân 
phải tích cực tham gia và có nghĩa vụ tạo mọi 
điêu kiện tốt nhất đế các cơ quan này thực hiện 
tô't và đầy đủ nhiệm vụ, chức năng của mình. 
Riêng công dân, tùy mức độ mà được khen 
thưởng, động viên hoặc vi phạm tùy theo mức 
độ đều bị xử lý theo quy định của pháp luật 
(hành chính, kỷ luật hoặc pháp luật hình sự).

2.5. Nguyên tắc kẽì hợp giữa biện pháp tuyên 
truyền, phốbiêh giáo dục pháp luật trong xã hội với 
biện pháp pháp luật

Theo đó, đây cũng là một nguyên tắc quan 
trọng trong phòng ngừa tội phạm. Cụ thệ Nhà 
nước và xã hội phải thường xuyên tăng cường 
công tác tuyên truyền, phố biến, giáo dục 
pháp luật đêh mọi tầng lớp nhân dân qua 
nhiều hình thức và cách thức khác nhau, để 
cho người dân hiểu biê't pháp luật một mặt 
tránh vi phạm pháp luật hay phạm tội, nhưng 
mặt khác cũng nâng cao ý thức, trách nhiệm 
của bản thân trước nhiệm vụ đâu tranh phòng 
chông tội phạm, giữ gìn an ninh ưật tự, an 
toàn xã hội. Điểu này đúng như nguyên Tống 
Bí thư Đỗ Mười đá viê't: "Một xã hội có kỷ 
cương, kỷ luật phải được xây dựng trên ý thức 
tuân thủ pháp luật ngày càng cao của mọi người, 
giáo dục mọi thành viên và các cộng đong trong xã 
hội thói quen và nếp sông tuân thủ Hiẽh pháp, 
pháp luật. Đó là một nội dung không thể thiêu của 
Nhà nước pháp quyềh" [17]. Do đó, công việc 
này cần được thực hiện qua các nội dung như:

Một là, trang bị tri thức pháp luật nói chung 
và pháp luật hình sự nói riêng; hưóng dẫn các 
thói quen ứng xử tích cực tuân theo pháp luật.

Hai là, tuyên truyền, phố biên các văn bản 
liên quan đêh quy chế dân chủ ở ca sò, quy 
định dân chủ trong các văn bản pháp luật.

Ba là, bổi dưỡng tình cảm, tâm lý pháp luật 
về việc tôn trọng pháp luật, tôn trọng các quy 
tắc của cuộc sông, giữ gìn và bảo vệ an ninh 
trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ tặi sản của Nhà 
nước, tố chức và công dân.

Boh là, tổ chức thường xuyên các Câu lạc 
bộ pháp luật, các cuộc thi tìm hiểu pháp luật. 
Tuyên truyền pháp luật thông qua các phương 
tiện truyền thông đại chúng như loa đài phát 
thanh của phường, xã, thôn, xóm.

Và năm là, đặc biệt cẩn thực hiện nghiêm 
chinh các chê'độ khen thường, biếu dương lạp 
thời để khuyến khích, động viên tất cả quần 
chúng nhân dân tham gia phong trào toàn dân 
đấu tranh phòng ngừa và chông tội phạm. Đây 
cũng chính là một nội dung quan trọng trong 
Nghị quyê't sô' 09/1998/NQ-CP của Chính phủ 
"VI? tăng cường công tác phòng chống tội phạm 
trong tình hình mới", thế hiện nội dung xã hội 
hóa công tác đấu tranh phòng chông tội phạm, 
thu hút đông đảo và rộng rãi quần chúng nhân 
dân trong việc phòng ngừa, phát hiện và xử lý 
tội phạm và giáo dục người phạm tội. B ên 
cạnh việc áp dụng biện pháp truyên truyền, 
phố biên giáo dục pháp luật trong xã hội, củng 
cần thực hiện đổng bộ vói biện pháp pháp luật 
cũng như tiếp tục sửa đối, bổ sung để hoàn 
thiện các văn bản, các quy định pháp luật khác 
có liên quan đêh vâh để chủ động phòng ngừa 
tội phạm và các vi phạm pháp luật...*2*.

a) Ví dụ: Quốc hội đã ban hành Luật phòng, chống 
tham nhùng năm 2005, trong đó quy định rất rõ vấn để 
dân chủ và chủ động phòng ngừa tham nhũng trên tất 
cả các Knh vực tại Chương n - Phòng ngừa tham 
nhũng với các nội dung: 1) Công khai, minh bạch trong 
hoạt động của cơ quan, tố chức đan vị; 2) Xây dựng và 
thực hiện các chế độ/ định mứ<; tiêu chuẩn; 3) Quy tắc 
ứng xử, quy tắc đạo đức nghể nghiệp, việc chuyển đối 
vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức; 4) 
Minh bạch tài sản, thu nhập; 5) Chế độ trách nhiệm 
của người đứng đầu cơ quan, tố chức, đom vị khi đế 
xảy ra tham nhũng và; 6 ) Cải cách hành chính, đối 
mói công nghệ quản lý và phương thức thanh toán.
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Trên đây là nhũng nguyên tắc cơ bản trong 
phòng ngừa tội phạm, đòi hỏi phải tuân thủ 
khi thực hiện hoạt động phòng ngừa tội phạm. 
Các nguyên tắc này có mổì liên hệ chặt chẽ với 
nhau đòi hỏi các chủ thế phòng ngừa phải biết 
vận dụng linh hoạt và đổng bộ trong mỗi 
trường hợp tương ứng.

3. Các chủ thế phòng ngừa tội phạm

Như chúng ta đã biết, tội phạm là hiện 
tượng xã hội - pháp lý tiêu cực, gây nguy hiếm 
cho các quan hệ xã hội được Luật hình sự bảo 
vệ. Cho nên, đê’ phòng ngừa tội phạm đạt hiệu 
quả cao đòi hòi phải có sự tham gia của toàn xã 
hội, của tất cà các bộ, ban, ngành, các câp từ 
Trung ương đến địa phương, các cơ quan Nhà 
nước, các tố chức xã hội và toàn thê’ nhân dân 
chủ động và tích cực tham gia vào đó.

Do đó, ở góc độ khái quát và chung nhâ't, 
chủ thếphòng ngừa tội phạm  là toàn bộ các cơ 
quan Nhà nước, tô’ chức xã hội và các công dân 
tiến hành việc lãnh dạo, lập kếhoạch và quản 
lý các biện pháp phòng ngừa tội phạm, cũng 
như bảo đảm thực hiện đầy đủ và nghiêm 
chinh các biện pháp này.

Song, xuâ't phát tù chỗ các nhiệm vụ, vị trí 
hoạt động và chức năng của mỗi bộ, ban, 
ngành mỗi câp từ Trung ương đêh địa phương 
cũng như mỗi cơ quan Nhà nước, tố chức xã 
hội khác nhau nên vai trò cùa mỗi chủ thê’ 
trong việc thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa tội 
phạm và vi phạm pháp luật cũng khác nhau, 
cho nên yêu cầu cụ thể đặt ra ở  đây đòi hỏi 
phải có sự phân công trách nhiệm cụ thế giữa 
các chủ thê’ này, đổng thời bảo đảm sự phôĩ 
hợp, giúp đỡ nhau trong việc cung câ'p thông 
tín, phát hiện kịp thời, phòng ngừa và xử lý 
nhanh chóng, đúng pháp luật, tạo một hệ 
thông thống nhâ't vững chắc và an toàn nhât. 
Như vậy, về cơ bản và tổng thể phòng ngừa 
tội phạm chính là hoạt động phòng ngừa tội 
phạm của các chủ thể sau:

1) Các cơ quan, tổ chức Đàng;
2) Các cơ quan chức năng chuyên trách 

phòng ngừa tội phạm: Cơ quan Công an, Tòa 
án, Viện kiểm sát, Cơ quan Thanh tra, Cơ quan 
Thi hành án;

3) Hội đổng nhán dân và Uỷ ban nhân dân 
các cấp;

4) Các cơ quan quản lý hành chính, các đơn 
vị kinh tê) tổ chức xã hội và;

5) Tâ't cả các công dân trong xã hội.
Theo đó, chủ thế đóng vai trò chính yêu 

nhâ't trong công tác phòng ngừa tội phạm 
chính là các cơ quan chuyên trách phòng ngừa 
tội phạm - Cơ quan Công an, Tòa án, Viện 
kiểm sát, Cơ quan Thanh tra, Cơ quan Thi hành 
án. Đây chính là các cơ quan trung tầm và giữ 
trọng trách vô cùng quan trọng trong phòng 
ngừa tội phạm, về điều này, Bộ Luật hình sự 
năm 1999 đã xác định trách nhiệm đấu tranh 
phòng ngừa và chống tội phạm như sau: "Các 
cơ quan Công an, Kiếm sát, Tòa án, Tư pháp, Thanh 
tra và các cơ quan hữu quan khác có trách nhiệm thi 
hành đẫy đủ chức năng, nhiệm vụ của minh, đông 
thời hướng dẫn, giúp đỡ các cơ quan khác cùa Nhà 
nước, tô'chức, công dân dấu tranh phòng ngìea và 
chôhg tội phạm, giám sát và giáo dục người phạm 
tội tại cộng đông" (khoản 1 Điều 4).

Như vậy, theo quy định của điểu luật này 
thì trước hết trách nhiệm đâu tranh phòng 
ngừa và chông tội phạm được giao trực tiếp 
cho các cơ quan Công an, Kiểm sát, Tòa án, Tư 
pháp, Thanh tra và các cơ quan hữu quan khác 
(như Hải quan, Kiểm lâm, Bộ đội biên phòng, 
Cảnh sát biên...) có trách nhiệm thi hành đầy 
đủ và nghiêm chinh chức năng, nhiệm vụ của 
mình. Ngoài ra, các cơ quan chuvên trách này 
còn có chức năng, nhiệm vụ hướng dẫn, giúp 
đỡ các cơ quan khác của Nhà nước, tô’ chức, 
công dân đâu tranh phòng ngừa và chống tội 
phạm, giám sát và giáo dục người phạm tội tại 
cộng đổng dân cư.

Ngoài ra, cũng cẩn lưu ý rằng, hoạt động 
phòng ngừa tội phạm cùa công dân có ý nghĩa
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vô cùng quan trọng trong phòng ngừa tội 
phạm. Do đó, cần phát huy sức mạnh của 
quần chúng nhân dân trong công tác này. 
Thực tiễn cho thây, quẩn chúng nhân dân 
chính là người trực tiếp nắm bắt và có các 
thông tin chính xác về nhừng mâu thuẫn, bâ't 
đổng, va chạm hằng ngày, họ củng chính là 
những người hiếu rõ hon ai hê't các biếu hiện, 
lôì sông tiêu cực, các đôĩ tượng hình sự, chông 
đôì xã hội hoặc vi phạm pháp luật tại địa 
phương, đổng thòi lại là nơi giúp đõ, cảm hóa 
và giáo dục khi người đó phạm tội hay quay 
trờ lại tái hòa nhập cộng đổng.

Cho nên, cần khuyên khích và động viên 
kịp thời sự tham gia của quần chúng, xừ lý 
nghiêm minh và thích đáng những người trù 
dập, trả thù quần chúng, bảo vệ họ để những 
người này tin tường vào pháp luật, dám đâu 
tranh chông tiêu cực và vi phạm pháp luật 
giáo dục cho quần chúng thấy rõ được lợi ích 
chung của toàn xã hội trong việc đâu tranh 
phòng chông tội phạm, để họ thực sự là tai 
mắt của cơ quan bảo vệ pháp luật và Tòa án, 
thực hiộn đúng tư tưởng và trách nhiệm: mỗi 
người dân là một chiên sĩ công an nhân dân 
trên mặt trận đấu tranh phòng và chông tội 
phạm, vể điểu này, đúng như GS.TSKH. Đào Trí 
Úc dà viết: "Dân chủ hóa pháp luật hình sự, các 
thủ tục pháp luật hình sự, pháp luật tô'tụng hình 
sự, hoạt động áp dụng pháp ỉuật, các thủ tục pháp 
lý tức là tạo ra những tiêh đề trong chính các bộ 
phận của hệ thông đấu tranh phòng và chông tội 
phạm cho việc nhân dân tham gia rnột cách úch 
cực, chủ động và rộng rãi vào nhiệm vụ đấu tranh 
phòng và chòng tội phạm ..." [16].

Tuy nhiên, khi để cập đêh sự tham gia của 
quần chúng nhân dân vào việc đâìi tranh 
phòng và chông các tội phạm, điều đó có 
nghĩa là đề cập đến một sự phong phú của 
nhiều hình thức, nhiều "kênh" đế lôi cuốn bâ't 
kỳ người dân nào cũng phải tham gia vào hoạt 
động đâu tranh đó, đó là hoạt động của Hội 
thẩm nhân dân, bào chữa viên nhân dân, của

các tổ chức hòa giải, chính quyển địa phương, 
đổng thòi ở một mức cao hơn và rộng hơn nữa, 
đó là sự tham gia tích cực và đổng bộ cùa tâ't cà 
những người dân vào các phong trào quần 
chúng giử gìn an ninh trật tự xã hội, vào công 
tác giáo dục, cải tạo và cảm hóa những người 
phạm tội.

Điểu này hoàn toàn phù hợp với Nghị 
quyết của Chính phủ sô' 09/1998/NQ-CP ngày 
31/7/1998 về tăng cường công tác phòng, 
chông tội phạm trong tình hình mới: "Xây 
dựng và thực hiện cơ chế phát huy sức mạnh tông 
hợp của toàn bộ hệ thông chính trị, dẩy mạnh 
phong trào cách mạng toàn dân, nâng cao trách 
nhiệm vai trò chủ động của các ngành, đoàn thể, tố  
chức xã hội và các tang lớp nhãn dân tham gia 
phòng ngừa, phát hiện đấu tranh ngăn chặn các 
loại tội phạm, tệ nạn xã hội..." (điểm 1 mục I); 
"Tiêp tục phát động quan chúng xây dimg phong 
trào toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tô' 
giác và đấu tranh chông tội phạm và tệ nạn xã hội. 
Xây dựng và thực hiện quy chế phôi hợp ngăn 
ngừa tội phạm trong gia đình, nhà trường và xã 
hội. Củng cô' các tổ  dãn phố, lực lượng bảo vệ 
chuyên trách, ban chuyên án, các tố  chức đoàn thể 
quẫn chúng ở cơ sở phường; xã tham gia phong 
trào bảo vệ an ninh Tố quốc. Tổ chức quàn lý, giáo 
dục; cảm hóa những người phạm tội tại cộng đong 
dân cư. Tăng cườrig công tác bảo vệ nội bộ, bảo vệ 
tài sàn tại các cơ quan, xí nghiệp, đơn vị lực lượng 
vũ trang..." (điểm 7 mục I).

Hoặc Nghị quyêí sô' 08-NQ/TVV ngày 
2/1/2002 về một sô' nhiệm vụ trọng tâm công 
tác tư pháp thời gian tói đã nêu ra một trong 
các nhiệm vụ trọng tâm của công tác tư pháp 
thòi gian tói: "Huỵ động sự tham gia rộng răi và 
tích cực của nhân dân vào công tác tư pháp... 
Thu hút đông đảo nhân dân tham gia phong trào 
bảo vệ an ninh Tố quôc, đấu tranh phòng, chôhg 
vi phạm pháp luật, tội phạm ngay tại thôn, làng, 
bàn, ấp, khu dân cư. Có biện pháp bảo vệ và khen 
thưởng những người có công phát hiện, tô' giác 
tội phạm, giúp đỡ cơ quan bắt giữ kẻ phạm tội.
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Các phương tiện thông tin đại chúng cân tích cực 
tham gia vào việc phát hiện vi phạm, tội phạm..." 
(điểm 5 mục B).

Hay gần đây nhâ't là Nghị quyêt sô' 49- 
NQ/TVV ngày 2/6/2005 của Bộ Chính trị Ban 
Châp hành Trung ương Đảng về chiến lược cải 
cách tu pháp đêh năm 2020 cũng chi rõ một 
trong các nhiệm vụ cải cách tư pháp là: "Xây 
dựng cơ chẽ phát huy sức mạnh của nhân dâĩt, cơ 
quan, tổ chức quần chúng trong phát hiện, phòng 
ngừa tham nhũng..." (đoạn 3 điểm 2.1 mục 2 
Phần n); "Phát huy quyền làm chù của nhân dân 
đôi với hoạt động tư pháp, đấy mạnh công tác 
tuyên truyền, phô' biên, giáo dục pháp luật; không 
ngừng nâng cao trình độ dân trí pháp lý, ý  thức 
sôhg, làm việc theo Hiẽrt pháp và pháp luật..." 
(đoạn 3 điếm 2.5 mục 2 Phần n).

Các chù thê’ khác cũng đóng vai trò quan 
trọng trong công tác phòng ngừa tội phạm 
thông qua công tác quản lý, điều hành, chi đạo 
và giám sát thực hiện. Do đỏ, đòi hỏi phải có 
sự tống hợp sự tham gia đổng bộ các chủ thể 
phòng ngừa tội phạm tạo nên sức mạnh to lớn 
trong công tác này.

4. Các biện pháp phòng ngừa tội phạm

Biện pháp, theo Từ điến tiêng Việt được 
hiểu là: "Cách làm, cách giải (ịuyẽì một vấn đê cụ 
thể'. Còn phòng ngừa được hiếu là: "Phòng 
trước không để cho cái xâu, cái không hay nào đó 
xảy ra" [18]. Do đó, hiểu một các khái quát và 
chung nhất, biện pháp phòng ngừa tội phạm  
được hiểu là các hoạt động (hay cách làm) của 
các chủ th ế  phòng ngừa tội phạm sử dụng đê’ 
loại trừ nguyên nhân và điều kiện phạm tội, 
cũng như ngăn chặn và dẩy lùi không đ ế  cho 
tội phạm xảy ra trong xã hội. Như vậy, từ khái 
niệm này có thể chi ra một số đặc điểm của các 
biện pháp phòng ngừa tội phạm như sau:

Một là, các biện pháp phòng ngừa tội phạm 
là các hoạt động (hay cách làm) của các chủ thể 
phòng ngừa tội phạm.

Hai là, các biện pháp phòng ngừa tội phạm 
sừ dụng nhằm loại trừ nguyên nhân và điều 
kiện phạm tội (của tình hình tội phạm và các 
tội phạm cụ thê), cũng như ngăn chặn và đẩy 
lùi không đê’ cho tội phạm xảy ra, phát triển 
trong xã hội.

Ba là, biện pháp phòng ngừa tội phạm 
mang tính tống thể và do nhiều chủ thê’ khác 
nhau tiên hành theo các cách thức, phương 
hướng nhất định, phục vụ nhiệm vụ phòng và 
chống tội phạm nói chung của Nhà nước.

Hiện nay, việc phân loại các biện pháp 
phòng ngừa tội phạm có ý nghĩa râ't quan 
trọng trong công tác nghiên cứu khoa học, 
nhận thức lý luận cũng như góp phán to lớn 
trong công tác hoạch định chính sách hình sự 
và đề xuất các chủ thế có quyền, trách nhiệm 
và nhiệm vụ tham gia xây dựng và thực hiện 
các biện pháp phòng ngừa tội phạm.

Tiêu chí đê’ phân loại các biện pháp phòng 
ngừa này có nhiều cách khác nhau, tùy thuộc 
vào mục đích nghiên cứu. Chẳng hạn, PGS.TS. 
Võ Khánh Vinh đưa ra Tất nhiều tiêu chí khác 
nhau đế phân loại các biện pháp phòng ngừa 
một cách có hệ thông, đó là tiêu chí theo: 1) 
Nội dung; 2) Khôi lượng; 3) Phạm vi; 4) Khách 
thê’ và những người nhận sự tác động; 5) Cơ 
chê'tác động; 6) Cường độ (sự tương quan của 
các yêu tố thuyết phục và cưỡng chê). Trên cơ 
sờ này, tác già lại cụ thể hóa như sau:

a) Theo nội dung, các biện pháp phòng 
ngừa được phân thành các biện pháp mang 
tính chất kinh tê; nhân chúng học, chính trị, tư 
tường, tố chức, kỹ thuật và pháp lý.

b) Theo khôi lượng, các biện pháp phòng 
ngừa trong sự phù hợp với các mức độ cùa 
tình hình tội phạm và các quyết định luận nó 
được chia thành các biện pháp chung, riêng và 
cá nhân.

c) Theo phạm vi, các biện pháp phòng 
ngừa dựa trên lãnh thổ tác động được phân 
thành: các biện pháp chung của Nhà nước, các 
biện pháp khu vực, các biện pháp mang rinh
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châ't địa phương, các biện pháp được hạn chê' 
bởi khách thể cụ thể; dựa trên dâu hiệu ngành 
được phân thành các biện pháp bao quát một 
lĩnh vực đời sông xã hội nhât định, ngành kinh 
tê'quốc dân, tiểu ngành, liên hiệp, nhà máy ...

d) Việc phân loại theo khách thể của sự tác 
động phân chia các biện pháp phòng ngừa 
theo các khuynh hướng cơ bản của công tác 
đâu tranh vói tình hình tội phạm (chẳng hạn 
đôì với các loại của tình hình tội phạm, các đặc 
điểm của các nguyên nhâri và điểu kiện của 
từng loại).

đ) Theo cơ chê' hoạt động, các biện pháp 
phòng ngừa được phân thành các biện pháp 
khắc phục các nguyên nhân và điều kiện của 
tình hình tội phạm và tội phạm cụ thể, làm 
mâ't hiệu lực tác động cúa một số nguyên 
nhân và điểu kiện của tình hình tội phạm và 
của các tội phạm; các biện pháp làm yêu, hạn 
chế tác động đó; các biộn pháp cản trờ việc 
thực hiện ý định phạm tội, làm khó khăn việc 
xuất hiện tình huống có lợi cho hoạt động của 
những người phạm tội... [19]. PGS. TS. 
Nguyên Mạnh Kháng cung có quan điểm 
tương tự về các cách phân chia này [20].

Ngoài ra, TS. Lê Thê' Tiệm và tập thể tác 
giả cũng đưa ra nhiều tiêu chí phân loại các 
biện pháp phòng ngừa và mỗi cách phân loại 
có nhửng biện pháp cụ thế như sau:

1) Dựa vào tĩtĩh vực phòng ngừa, có các 
biện pháp - kinh tê' chính trị, tư tưởng, tổ 
chức, kỷ luật, pháp luật, dân cư, v.v...

2) Dựa vào tính châì của tình hình tội phạm, 
có các biện pháp - phòng ngừa chung ở phạm 
vi toàn quôc hay từng miền, khu vực lãnh thổ; 
phòng ngừa theo nhóm tội phạm; phòng ngừa 
theo từng nhóm tội phạm cụ thế.

3) Dựa vào pham vi lãnh thô', tĩnh vực có các 
biện pháp - phòng ngừa chung ờ phạm vi toàn 
quôc hay từng miền, khu vực lãnh thổ; phòng 
ngừa theo lĩnh vực tương ứng như lĩnh vực 
giao thông, xuâ't nhập khẩu, tài chính - ngân 
ngành, v.v...

4) Dựa vào khách thể của tội phạm, có các 
biện pháp - phòng ngừa theo từng nhóm hoặc 
theo từng tội phạm cụ thế theo các tội danh 
hoặc loại tội danh trong luật hình sự.

5) Dựa vào tính chãi tác động cùa các biện 
pháp, có các biện pháp - giáo dục, tố chức- 
quản lý, làm lành mạnh hóa môi trường xã 
hội, xử lý theo pháp luật... [7].

Song, theo chúng tôi ờ góc độ hẹp hơn, 
căn cứ vào tính châ't và mục đích của hoạt 
động phòng ngừa có thế phân loại đon giản 
và phổ biến nhâ't hiện nay là phân chia các 
biện pháp phòng ngừa tội phạm thành hai 
nhóm chính:

1) Nhóm các biện pháp phòng ngừa tội 
phạm chung và;

2) Nhóm các biện pháp phòng ngừa tội 
phạm riêng.

Việc phân chia theo góc độ hẹp hơn này có 
thế bao quát và nhận thức một cách rõ ràng mà 
vẫn đảm bảo được mục đích của việc phân loại 
để ra. Ngoài ra, phòng ngừa tội phạm là một hệ 
thống liên hoàn, thông nhâ't và ở toàn bộ các 
biện pháp vói các mức độ, cấp bậc khác nhau 
có tính chinh thế và phạm vi tác dụng của các 
biện pháp đó, đổng thòi bảo đảm sự cộng đổng 
trách nhiệm của các chù thể trong công tác đấu 
tranh phòng ngừa và chống tội phạm.

4.1. Nhóm các biện pháp phòng ngừa chung

Theo đó, nhóm các biện pháp phòng ngừa 
chung được hiếu là tổng hợp các biện pháp tác 
động xã hội khác nhau đến nguyên nhân và 
điều kiện phạm tội, dược thực hiện bời sự phối 
hợp chặt chẽ và m ật th iết của toàn bộ các chủ 
th ể  cũng như toàn xã hội. N ói m ột cắch khảc, 
nhóm các biện pháp này nhằm khắc phục triệt 
d ể  tận gốc các tác nhân tiêu cực làm phát sinh, 
phát triển tội phạm, qua đó hạn chế, đấy lùi và 
tiến tới xóa bỏ tội phạm trong xã hội.

vể ca bản, nhóm các biện pháp này bao 
gổm:
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1) Các biện pháp chính trị - tư tường;
2) Các biện pháp kinh tế- xã hội;
3) Biện pháp pháp luật;
4) Các biện pháp giáo dục - tuyên truyền;
5) Các biện pháp tổ chức - quản lý;
6) Các biện pháp văn hóa - xã hội.
Nội dung những biện pháp cụ thế này 

chúng tôi sẽ đề cập trong một nghiên cứu 
khác. Tuy nhiên, việc áp dụng đòi hòi phải có 
sự kết hợp đổng bộ và linh hoạt giữa các biện 
pháp này trong công tác phòng ngừa tội 
phạm, cũng như phòng ngừa các vi phạm 
pháp luật khác.

Ví dụ: Chính phủ đã ban hành Nghị định 
số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 quy định 
danh mục các vị trí công tác và thời hạn định 
kỳ chuyến đổi vị trí công tác đôi với cán bộ, 
công chức, viên chức - nhằm chủ động phòng 
ngừa tham nhũng<3). Theo đó, đây không chi là

w Trong đó danh mục các vị trí cẩn định kỳ chuyển 
đổi: 1) Hoạt động quản lý tài chính, ngân sách, tài 
sản của Nhà nưóc; 2) Quản lý xuâ't khấu, nhập khẩu 
hàng hóa; 3) I loạt động  hải quân, thuế, kho bạc, dự  
trừ quốc gia; quản lý và thực hiện nghiệp vụ kế toán, 
kiếm toán; 4) Quản lý công tác cổ phẩn hóa doanh 
nghiệp nhà nưóc; quản lý chứng khoán, thị trường 
chứng khoán; 5) Hoạt động thẩm định, định giá 
trong đâu giá, hoạt động mua và bán nợ; 6 ) Câp 
phcp hoạt động ngân hàng, hoạt động ngoại hôì; 
thanh tra, giám sát hoạt động ngân hàng; quản lý và 
thực hiộn nghiệp vụ tín dụng tại các tồ chức tín dụng 
nhà nước; thấm định và cho vay tín dụng; 7) Quản lý 
việc bán, khoán, cho thuê đ ấ t tài sản trên đất và cấp 
giây chứng nhận quyển sử dụng đ ấ t quyển sờ hữu 
nhà; 8 ) Hoạt động quản lý, điểu hành công tác kế 
hoạch và đẩu tu trong các cơ quan nhà nước và trong 
các doanh nghiộp nhà nước; 9) Quản lý hoạt động 
đối ngoại, lẵnh sự; 10) Hoạt động quản lý và cấp 
phát các loại: giấy đăng ký, đăng ký kết hôn có yếu 
tố nước ngoài, giây chứng nhận, giấy phép, cấp 
phiếu lý lịch tư pháp; công chứng viên, chấp hành 
viên thi hành án dân sự; 11) Quản Ịý xây dựng co 
bản, giải tỏa, áp giá đền bù trong giải phóng mặt 
bằng và quản lý dự án; 12) Quản lý, cấp phát các loại 
văn bằng, chứng chi; 13) Quản lý, cấp phát đăng ký

biện pháp về mặt tổ chức-quản lý, mà đổng 
thòi phải kết hợp cả các biện pháp về mặt giáo 
dục - tuyên truyền, kinh tế- xã hội; v.v...

4.2. Nhóm các biện pháp phòng ngừa tội phạm riêng

Tương tự, nhóm các biện pháp phòng 
ngừa riêng được hiểu là tông hợp các biện 
pháp nghiệp vụ, chuyên môn tác dộng trực tiếp 
vào đối tượng cụ th ể  của hoạt dộng phòng  
ngừa tội phạm  rihtc nhóm  (loại) người phạm  
tội, nhóm (loại) tội phạm, nhữĩĩg tội phạm cụ 
thểhoặc tội phạm  xảy ra trong từng ngành, bộ, 
lĩnh vực hay địa phương... qua dó kịp thời 
ngăn chặn hành v i phạm  tội, loại trừ các 
nguyên nhân và điểu kiện phạm  tội, các nhóm  
tội phạm củng như từng loại tội phạm cụ thể.

Các biện pháp phòng ngừa riêng được 
thực hiện bời các cơ quan chức năng chuyên 
trách phòng ngừa tội phạm của Nhà nước giao

các loại phương tiộn, bằng lái xe; 14) Quản lý, đăng 
kiểm các loại phương tiện vận tải; 15) Hoạt động 
qu ản  lý thị trư ờng , kiểm  lâm ; 16) Các hoạt động  
thanh tra; 17) Cán bộ, công chức, viên chức làm công 
tác phòng, chống tham nhũng trong các cơ quan, tổ 
chức và đơn vị quy định tại khoản 1 Điổu 2 Nghị 
định này; 18) Cảnh sát giao thông; cảnh sát tư pháp; 
cảnh sát quản lý trại giam; cảnh sát hộ khẩu; cảnh sát 
điểu tra; cảnh sát kinh tế; cành sát khu vực; cành sát 
trật tự hành chính; cảnh sát đăng ký, quản lý vũ khí, 
ngành nghề kinh doanh có điểu kiộn và con dâu; 
cảnh sát đăng ký và quản lý hộ khẩu; cảnh sát hướng 
dẫn và kiếm tra an toàn phòng cháy và chửa cháy; 
cảnh sát làm công tác hậu cẩn; an ninh kinh tế, an 
ninh điểu tra, quản lý xuất cảnh, nhập cảnh và cán 
bộ làm công tác trinh sát trong các cơ quan điếu tra 
thuộc lực lượng Công an nhân dân; 19) Cán bộ, nhân 
viên làm công tác hậu cẩn, kỹ thuật đầu tư, kinh tỏ' 
trong Quân đội nhân dân; 20) Công tác kiếm sát các 
hoạt động tư pháp; hoạt động công tố của Viộn kiếm 
sát nhân dân, Viộn kiếm sát quân sự các cấp; hoạt 
động xét xử của Tòa án nhân dân, Tòa án quân sự 
các cấp; 21) Công tác tuyến dụng, đào tạo, thi tuyển, 
thi nâng ngạch công chức, viên chức; công tác nhân 
sự và quản lý nhân lực.
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cho, đó là: Ca quan Công an, Tòa án, Viện 
kiếm sát, Cơ quan Thanh tra, Kiểm lâm, Hải 
quan, Bộ đội biên phòng, Cảnh sát biến... và có 
sự phôi hợp đổng bộ và chặt chẽ với một sô' 
chủ thể phòng ngừa tội phạm khác.

Nhóm các biện pháp phòng ngừa tội phạm 
riêng tùy thuộc vào đôĩ tượng của các biện 
pháp phòng ngừa tội phạm hay mục đích 
phòng ngừa, tưang ứng với các tội phạm cụ 
thể, nhóm tội phạm cụ thể hay người phạm tội 
cụ thể khác nhau. Chằng hạn, theo PGS.TS. 
Nguyễn Chí Dũng và tập thể tác giả thì phòng 
ngừa riêng bao gồm:

1) Nhóm biện pháp tuyên truyền, giáo dục: 
làm cho ngưòi dân luôn có ý thức cảnh giác 
trước sự tân công của tội phạm, chủ động 
phòng ngừa tội phạm và tham gia công tác 
đâu tranh phòng và chông tội phạm, cộng tác 
vói các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công 
tác đấu tranh phòng và chông tội phạm...;

2) Nhóm biện pháp cảm hóa, giáo dục, cải tạo: 
thực hiện đôi với những người có quá khứ 
phạm tội, những người có nguy co cao, 
thường có các hành vi vi phạm về đạo đức, 101 
sông, vi phạm pháp luật (nhưng chưa đến 
mức truy cứu trách nhiệm hình sự) và;

3) Phòng ngừa tội phạm bằng các phương tiện 
khoa học - công ngỉiệ: áp dụng các thành tựu 
khoa học, công nghệ trong công tác báo vệ, báo 
động, theo dõi hoạt động tội phạm...[6].

Trong khi đó, GS.TS. Đỗ Ngọc Quang cho 
rằng biện pháp phòng ngừa riêng được thực 
hiện theo hai mức độ của tội phạm như sau:

1) Các biện pháp phòng ngừa theo loại tội phạm 
có đặc điểm chung giông nhau để làm rõ nguyên 
nhân và điểu kiện phạm tội để áp dụng các 
biện pháp thủ tiêu nguyên nhân và điều kiện 
phạm tội và;

2) Các biện pháp phòng ngừa tội phạm cụ thể 
được quy định trong Luật hình sự  (theo từng tội 
phạm cụ thế được quy định trong Luật hình 
sự)[5J.

Chúng tôi cho rằng, nêu hiểu chính xác và 
đúng với nội dung thì phòng ngừa riêng phải

bao gổm các biện pháp tác động trực tiếp vào 
đôi tượng cụ thể của hoạt động phòng ngừa 
tội phạm (như: những loại tội phạm, những tội 
phạm cụ thể hoặc tội phạm xảy ra trong từng 
ngành, lĩnh vực, địa phương cụ thể... hay 
những nhóm người phạm tội cụ thê) có liên hệ 
chặt chẽ với nhau, và qua đó kịp thời ngăn 
chặn hành vi phạm tội, loại trừ các nguyên 
nhân và điều kiện phạm tội, nhóm tội phạm, 
từng loại tội phạm cụ thể... Còn nếu bao gổm 
rộng (như: biện pháp tuyên truyền, giáo dục 
làm cho người dân luôn có ý thức cảnh giác 
trước sự tâh công của tội phạm, chú động 
phòng ngừa tội phạm và tham gia công tác 
đâu tranh phòng và chông tội phạm, cộng tác 
với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công 
tác đấu tranh phòng và chông tội phạm...) có lẽ 
lại thuộc về nhóm biện pháp phòng ngừa 
chung. Bời lẽ, như chúng ta đã biết, nhiệm vụ 
phòng ngừa tội phạm là nhiệm vụ của toàn xã 
hội và toàn thể công dân, chứ không phải biện 
pháp đặc thù, chuyên môn nghiệp vụ của các 
co quan làm nhiệm vụ đấu tranh phòng và 
chông tội phạm.

Do đó, phòng ngừa tội phạm riêng theo 
nội dung có thể tương ứng với việc phòng 
ngừa các nhóm (chương) tội phạm hoặc loại 
tội phạm tương ứng trong Phần các tội phạm 
Bộ luật hình sự. Ví dụ: Phòng ngừa các tội xâm 
phạm an ninh quôc gia, phòng ngừa các tội 
xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự và 
nhân phẩm của con người; phòng ngừa các tội 
xâm phạm quyền tự do, dân chú của công dân; 
phòng ngừa các tội xâm phạm sờ hửu; phòng 
ngừa các tội xâm phạm che độ hôn nhân và gia 
đình; phòng ngừa các tội phạm về chức vụ; 
phòng ngừa các loại tội cụ thế (giet người, cố  ý 
gây thương tích, cướp tài sản, tham ô tài sản, 
nhận hôi lộ, v.v...).

Ngoài ra, phòng ngừa tội phạm riêng còn 
bao gổm cả những nhóm biện pháp đặc thù 
theo các cấp bậc sau:

Một là, các biện pháp phòng ngira riêng bậc 1 - 
phát hiện, theo dõi và giúp đỡ những đôì tượng,
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phần từ đang lâm vào hoàn cảnh lánh tế khó 
khăn, bâ't mãn, bâ't lợi, chán nản, có tâm lý 
"không ôn định", "không vững vàng" đê’ tránh 
nguy cơ họ sẽ vi phạm pháp luật hay phạm 
tội... Các biện pháp cụ thể có thê’ là: tao việc 
làm, tạo nghề nghiệp, khuyên bảo, giáo dục, 
cho vay tiền đi học nghề, kinh doanh...

Hai là, các biện pháp phòng ngừa riêng bậc 2 -  
răn đe, giáo dục, cảnh cáo, theo dõi, yêu câu làm báo 
cáo kiếm điểm những phần tử, đôĩ tượng đang 
có các hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm nép 
sông, sinh hoạt và trật tự xã hội... nhưng chưa 
đến mức vi phạm pháp luật hình sự (như: say 
rượu, cờ bạc, lô đề, ma túy, trộm cắp vặt, càn 
quây kiểu chí phèo tại tại thôn, xóm...) hoặc là 
đôì tượng vừa được tha tù đang thâ't nghiệp, 
quậy phá gia đinh, đua đòi, thay đổi bâ't 
thường về kinh tế... đê’ gọi lên trụ sỏ chính 
quyển răn đe, phòng ngừa và giáo dục.

Và ba là, các biện pháp phòng ngừa riêng bậc 3
- xử  lý kiên quyêl, triệt để, nhanh chóng, kịp thời và 
đúng pháp luật những đối tượng đã xác định vi 
phạm, đổng thời tiếp tục hoàn thiện và nâng cao 
hiệu quả hoạt động cùa hệ thôhg tư pháp hình sự 
(về cơ quan, thủ tục, hoạt động điểu tra, truy 
tô' xét xử và thi hành án hình sự...) một mặt đế 
trấn áp và truy cứu trách nhiệm pháp lý và 
trách nhiệm hình sự các đôì tượng vi phạm, 
mặt khác bảo đảm an ninh trật tự xã hội, kỷ 
cương pháp luật và pháp chê' công bằng xã 
hội, quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, 
của xã hội và của nhân dân.

Tuy nhiên, trong thực tiễn đâu tranh 
phòng và chông tội phạm, đòi hỏi các chủ thể 
phòng ngừa tội phạm phải áp dụng linh hoạt, 
mềm dẻo và kết hợp nhuần nhuyễn các nhóm 
biện pháp phòng ngừa tội phạm chung và 
riêng tùy theo mục đích, phạm vi và yêu cầu 
trong từng trường hợp. Một mặt, bảo đảm loại 
trừ các nguyên nhân và điều kiện phạm tội, 
các nhân tô' làm phát sinh tội phạm và các hiện 
tượng tiêu cực trong xã hội. Mặt khác, tránh sự 
lãng phí không cần thiết liên quan đến thời 
gian, công sức, tiền của, sức người và co sờ vật

chất. Nói một cách khác, GS.TSKH. Đào Trí úc 
viết: “Phòng ngừa tội phạm phải bảo đảm tính hệ 
thôhg, tính toàn diện, tính khoa học và tính khả 
thi... đoi với các biện pháp được áp dụng..." [21].

5. Kết luận

Tóm lại, qua nghiên cứu những vân để lý 
luận cơ bản về phòng ngừa tội phạm cho phép 
chúng tôi rút ra một sô'kết luận sau đây:

Một là, tội phạm là một hiện tượng tiêu cực 
trong xã hội, xuâ't hiện cùng với sự ra đời của 
Nhà nước và pháp luật, cũng như khi xã hội 
phân chia thành giai câp đôì kháng. Là hiện 
tượng tiêu cực mang thuộc tính xã hội - pháp 
lý, tội phạm luôn chứa đựng trong nó đặc tính 
chống đôĩ lại Nhà nước, chống đôì lại xã hội, 
đi ngược lại lợi ích chung của cộng đổng, trật 
tự xã hội, xâm phạm đến quyền, tự do và các 
lợi ích hợp pháp của con người. Vì vậy, đâu 
tranh phòng ngừa và chống tội phạm, đổng 
thòi tìm ra nguyên nhân và điểu kiện của nó 
phải xuất phát tù xã hội, cũng như việc đưa ra 
các biện pháp phải phù hợp và dựa trên 
những quy luật kinh tế - xã hội khách quan và 
có tính tất yêu gắn liền với từng giai đoạn 
tương ứng của xã hội.

Hai là, là ngành khoa học đang phát triến 
và đầy triển vọng, tội phạm học tập trung 
nghiên cứu về tội phạm với tư cách là một hiện 
tượng xã hội, nghién cứu về tình hình tội 
phạm và các loại tội phạm cụ thế, vể nguyên 
nhân và điều kiện phạm tội và tâ't cả các môì 
liên hệ của tội phạm với những hiện tượng xã 
hội và với các quá trình diễn ra trong xã hội, vể 
nhân thân người phạm tội đê’ trên cơ sờ đó 
đưa ra nhũng giải pháp tống thê’ và có hệ 
thống về phòng và chống tội phạm.

Và ba là, phòng ngừa tội phạm chính là 
nhiệm vụ cuối cùng của tội phạm học và nhằm 
chi dẫn khoa học giúp cho chính ngành khoa 
học này soạn thảo và đưa ra một hệ thông tổng 
thể những biện pháp mang tính xã hội và Nhà
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nước để đế phòng ngừa tội phạm có hiệu quả 
và tác dụng han, cũng như có các nguyên tắc 
và nhửng phương hướng cơ bản triển khai 
trong thực tiễn.

Ngoài ra, đêh lượt mình, tội phạm học còn 
nghiên cứu xây dựng hệ thông các chủ thể 
thực hiện công tác đâu tranh phòng chông tội 
phạm, kế hoạch hóa đế đưa công tác phòng 
ngừa cũng như các Chương trinh Quốc gia về 
phòng, chống tội phạm vào thực tiễn đời sông 
xã hội, góp phần bảo vệ chế độ, pháp chê) kỷ 
luật - kỷ cương và Nhà nước Việt Nam xã hội 
chủ nghĩa.
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This vvritting is about a number of main theoretical issuses on crime preventìon and its meanings, 
the main principals ln crừne preventìon, theo topics on crime preventíon and crime preventíve 
measures in order to givc Lonclusioỉts to orientate the períect of this field of crime research.


